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1. Đặt vấn đề
Trong cuộc sống con người luôn luôn phải giao 

tiếp với nhau. Sự giao tiếp diễn ra bằng nhiều hình 
thức: ngôn ngữ, điệu bộ cử chỉ, hội họa, âm nhạc…
Trong các hình thức trên, hình thức giao tiếp bằng 
ngôn ngữ là quan trọng nhất. Để hiểu nhau, con 
người luôn phải nắm bắt một cái gì đó trong giao 
tiếp. Cái gì đó chính là đối tượng nghiên cứu của ngữ 
âm học và âm vị học.

Âm vị trong tiếng Anh là một khái niệm về tương 
quan âm thanh của các nguyên âm và phụ âm trong 
ngôn ngữ. Các âm vị bao gồm các thành phần như 
thanh điệu, âm tách, ngã giọng, âm đnau, âm nhổ, âm 
mơi, biến đổi âm và cách phát âm. Từng âm vị trong 
tiếng Anh có thể có những quy tắc và cách phát âm 
khác nhau, và chúng ảnh hưởng đến cách sắp xếp và 
kết hợp các từ và ngữ pháp trong câu.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm Âm vị

Âm vị được định nghĩa theo nhiều cách khác 
nhau. Theo cuốn “Ngữ âm học tiếng Việt hiện đại”, 
âm vị là đơn vị nhỏ nhất của ngữ âm có mang chức 
năng phân biệt nghĩa và nhận diện từ. Theo cuốn 
“Ngữ âm tiếng Việt” thì âm vị là tổng thể các nét khu 
biệt, được xuất hiện đồng thời (được con người tri 
giác theo trật tự trước sau) và có chức năng khu biệt 
vỏ âm thanh của từ hoặc hình vị. Như vậy ta có thể 
hình dung âm vị có thể định nghĩa như một đơn vị 
âm vị học: có tác dụng khu biệt, không thể phân tích 
thành những đơn vị nhỏ hơn kế tiếp nhau trong thời 
gian; hoặc được định nghĩa như một tập hợp những 
nét khu biệt được thực hiện đồng thời. Số lượng các 
âm vị trong các ngôn ngữ có thể giống nhau hoặc 
khác nhau. Ví dụ: Tiếng Việt không có âm vị [ð], 

tiếng Anh không có âm vị [ǎ]. Một âm vị như /p/ có 
thể được phát âm như /p/ trong từ \”pen\”. Tuy nhiên, 
khi ở cuối từ, như trong từ \”stop\”, nó thường được 
phát âm là /p/. Âm vị này ảnh hưởng đến quy tắc của 
ngồn ngữ điểm cuối từ (consonant final word rule), 
khi cần phải thay đổi nguyên âm trước khi thêm hậu 
tố. Cũng có những trường hợp khi âm vị được thay 
đổi để phù hợp với tiếng nói liên tục, ví dụ như khi 
từ kết thúc bằng phụ âm và từ tiếp theo bắt đầu bằng 
nguyên âm, như trong cụm từ \”an apple\”. Trong 
trường hợp này, âm /n/ chủ yếu được phát âm là /ŋ/ 
để dễ dàng chuyển từ âm /n/ sang âm /æ/ mà không 
gặp khó khăn trong quá trình phát âm liên tục.

Âm vị trong tiếng Anh được tạo nên từ sự kết hợp 
của ngữ âm học, hình thái học, nguyên tố ngôn ngữ 
và ngữ pháp. Các yếu tố này tương đồng nhau để tạo 
nên các âm thanh và nghĩa của từ trong ngôn ngữ. 

Tính tương đồng, nhất quán đó, tạo nên những 
đặc điểm mang tính riêng biệt của âm vị được cấu tạo 
nên từ các yếu tố sau:

Thứ nhất, Phonemics (Ngữ âm học): Âm vị trong 
tiếng Anh phụ thuộc vào các âm thanh cố định và 
phân biệt ý nghĩa của từ. Ngữ âm học nghiên cứu 
về cách các âm thanh này được sắp xếp và sử dụng 
trong ngôn ngữ. Ví dụ, trong tiếng Anh, có hơn 40 
âm tiết thành phần, ví dụ như /p/, /t/, /k/, /i:/, /ɑ:/.

Thứ hai, Morphology (Hình thái học): Âm vị 
cũng phụ thuộc vào hình thái của từ. Nhưng cách các 
âm được kết hợp lại để tạo ra từ điển và ngữ pháp 
của tiếng Anh. Ví dụ, các tiền tố (prefix) và hậu tố 
(suffix) có thể thay đổi âm vị trong từ. Ví dụ, \”un-\” 
trong \”unhappy\” thay đổi âm /ʌn/ thành /ʌn/.

Thứ ba, Etymology (Nguyên tố ngôn ngữ): Âm vị 
thường phụ thuộc vào nguồn gốc và lịch sử của từ. 
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Nguyên tố ngôn ngữ này tìm hiểu về nguồn gốc của 
từ và cách chúng đã thay đổi qua thời gian. Ví dụ, 
từ \”telephone\” trong tiếng Anh được hình thành từ 
tiếng Pháp \”téléphone\” và phụ thuộc vào lịch sử và 
nguồn gốc của từ đó.

Thứ tư, Grammar (Ngữ pháp): Âm vị phụ thuộc 
vào ngữ pháp của tiếng Anh, bao gồm cách các từ 
và câu được xây dựng và sắp xếp. Ví dụ, phụ âm 
cuối cùng trong một từ có thể thay đổi âm vị nếu từ 
đó được sử dụng trong một câu nối tiếp với một từ 
có âm vị khác. Ví dụ, trong cặp từ \”a cat\” và \”an 
egg\”, phụ âm /k/ thay đổi thành /g/ trong \”an\” vì 
phụ âm đầu tiên của \”egg\” là /e/.

Bên cạnh đó, sự không nhất quán trong âm vị 
trong tiếng Anh là một kết quả tự nhiên của quá trình 
phát triển ngôn ngữ và tương tác với các yếu tố khác 
nhau, có thể liệt kê một số nguyên nhân có thể kể 
đến như:

  Một là, biến đổi âm: Một âm có thể thay đổi 
theo ngữ cảnh. Ví dụ, âm /aʊ/ trong từ \”house\” và 
\”mouse\” được phát âm khác nhau. Điều này tạo ra 
sự không nhất quán trong việc phát âm các âm tiết 
tương tự.

Hai là, nguồn gốc từ: Một từ tiếng Anh có thể có 
nhiều cách phát âm do nguồn gốc từ khác nhau. Ví 
dụ, từ \”read\” có thể phát âm là /ri: d/ trong quá khứ 
và /rɛd/ trong hiện tại. Điều này gây ra sự không nhất 
quán về âm vị của cùng một từ.

Ba là, không thống nhất về phụ âm và nguyên âm: 
Một số phụ âm và nguyên âm trong tiếng Anh không 
có sự thống nhất về cách phát âm. Ví dụ, âm /θ/ trong 
từ \”three\” và âm /ð/ trong từ \”this\” có sự không 
nhất quán về cách phát âm.

Bốn là, ảnh hưởng của ngôn ngữ khác: Tiếng Anh 
đã mượn nhiều từ từ các ngôn ngữ khác, và các từ 
này thường có sự không nhất quán về âm vị. Ví dụ, 
từ \”karate\” được mượn từ tiếng Nhật nhưng âm /r/ 
trong từ này được phát âm khác so với âm /r/ trong 
tiếng Anh.

Năm là, thay đổi ngôn ngữ: Tiếng Anh là một 
ngôn ngữ phát triển và thay đổi liên tục. Do đó, cách 
phát âm của nhiều từ và âm vị có thể thay đổi theo 
thời gian, gây ra sự không nhất quán trong việc phát 
âm.

Bên cạnh tính tương thích và không tương thích 
trong âm vị, còn có một số ảnh hưởng của âm vị đến 
ngữ pháp tiếng Anh:

Thứ  nhất, liên kết âm - chữ: Âm vị trong tiếng 
Anh có thể cung cấp những thông tin quan trọng về 
cách chúng ta phát âm và viết từ. Một số từ trong 

tiếng Anh có cách phát âm khác nhau dựa trên âm 
vị của chúng. Ví dụ, từ \”read\” có thể được phát âm 
là /riːd/ (đọc hiện tại) hoặc /rɛd/ (đọc quá khứ), tùy 
thuộc vào ngữ cảnh và âm vị \”ea\” trong từ đó. Điều 
này ảnh hưởng đến cách chúng ta sử dụng từ này 
trong ngữ pháp.

Thứ hai, hình thành ngữ pháp: Âm vị trong tiếng 
Anh cũng ảnh hưởng đến cách hình thành ngữ pháp. 
Ví dụ, sự khác biệt về âm vị và giọng điệu có thể tạo 
ra sự khác biệt trong ngữ pháp. Ví dụ, ngữ cảnh âm vị 
/s/ và /z/ trong tiếng Anh có thể ảnh hưởng đến hình 
thành các thì và ngữ cảnh sử dụng của chúng. Thêm 
nữa, âm vị trong tiếng Anh cũng ảnh hưởng đến cách 
chúng ta sắp xếp từ (cú pháp) và cách chúng ta sử 
dụng ngữ pháp.

Thứ ba, sự biến đổi âm vị: Âm vị trong tiếng Anh 
cũng có thể thay đổi và biến đổi trong quá trình nói. 
Ví dụ, nếu một từ kết thúc bằng âm vị này, ta có thể 
chuyển nó thành âm vị khác khi từ đó đứng trước 
một âm vị khác trong câu. Điều này ảnh hưởng đến 
cách chúng ta xây dựng các động từ bất qui tắc, các 
hậu tuấn và các hình thái khác trong ngữ pháp.
2.2. Các bước thực hiện để học và rèn luyện kỹ 
năng phát âm âm vị trong tiếng Anh hiệu quả. 

Bước thứ nhất, Tìm hiểu về âm vị và nguyên tắc 
phát âm: Đầu tiên, bạn nên hiểu về các loại âm vị 
trong tiếng Anh như nguyên âm, phụ âm, âm đơn, âm 
ghép và cách cấu tạo các từ thông qua âm vị. Bạn có 
thể tìm hiểu thông qua sách giáo trình hoặc nguồn tài 
liệu trực tuyến. Tiếng Anh có nhiều âm vị khác nhau, 
và mỗi âm vị được biểu thị bằng một ký hiệu phụ âm 
hoặc nguyên âm. Bắt đầu bằng việc tự học các âm vị 
thông qua bảng chữ cái tiếng Anh.

Bước thứ hai, Lắng nghe và nhắc lại: Một cách 
hiệu quả để rèn luyện kỹ năng phát âm là lắng nghe 
những người bản xứ nói tiếng Anh một cách cẩn 
thận. Cố gắng nhắc lại những cụm từ hoặc câu ngắn 
mà bạn nghe thấy để cải thiện phản xạ phát âm của 
mình. Một yếu tố quan trọng trong việc nắm bắt âm 
vị là luyện nghe. Nghe các nguồn tài liệu bằng tiếng 
Anh, như nhạc, phim, sách nói để làm quen với cách 
người bản xứ phát âm các âm vị.

Bước thứ ba, Sử dụng nguồn tài liệu học phát 
âm: Có nhiều sách giáo trình, ứng dụng di động hoặc 
các trang web học phát âm tiếng Anh có sẵn để bạn 
luyện tập phát âm. Hãy dành thời gian hàng ngày để 
luyện tập các âm vị khác nhau và các cấu trúc từ. Khi 
học cách đọc các từ tiếng Anh, hãy chú ý đến cách 
phát âm của mỗi từ. Lưu ý những ký hiệu âm vị trong 
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từ và cách nối các âm vị lại với nhau. Sử dụng từ điển 
hoặc công cụ tra cứu âm vị để xác định cách phát âm 
chính xác của mỗi từ. Để cải thiện kỹ năng phát âm, 
hãy thực hiện các bài tập và bài hát tiếng Anh để rèn 
luyện cơ họng và cách phát âm chính xác. Tham gia 
vào các khóa học hoặc lớp học phát âm tiếng Anh để 
có sự hướng dẫn từ người hướng dẫn chuyên nghiệp.

Bước thứ tư, Ghi âm và so sánh: Hãy sử dụng 
điện thoại hoặc máy ghi âm để ghi lại những bài 
giảng của mình và So sánh bản ghi âm của bạn với 
âm thanh chuẩn trên tài liệu tiếng Anh để nhận ra 
những lỗi phát âm của mình và cải thiện chúng.. Điều 
này giúp bạn nhận biết được những sai sót và cải 
thiện ngay từ quá trình học.

Bước thứ năm, Tìm người hướng dẫn hoặc học 
chung: Hãy tham gia vào nhóm học hoặc tìm một 
người hướng dẫn giỏi về việc phát âm tiếng Anh. Họ 
có thể quan sát và chỉnh sửa lỗi phát âm của bạn, 
đồng thời cung cấp phản hồi và bài tập tương tự để 
bạn rèn luyện.

Bước thứ sáu, Luyện tập thường xuyên: Để phát 
âm tiếng Anh tốt, bạn cần thực hành thường xuyên. 

Hãy tạo thói quen luyện tập phát âm, nghe và nhắc lại 
mỗi ngày để cải thiện khả năng của mình. Có nhiều 
ứng dụng di động và trang web học tiếng Anh có tính 
năng luyện phát âm. Tận dụng các ứng dụng này để 
luyện tập và kiểm tra kỹ năng phát âm của bạn.
3. Kết luận

Nhớ rằng, việc học phát âm âm vị là một quá trình 
liên tục và đòi hỏi sự kiên nhẫn và và không ngại 
khám phá, thực hành để cải thiện kỹ năng phát âm 
của mình. Với sự cố gắng, bạn sẽ cải thiện và trở 
nên thành thạo hơn trong phát âm tiếng Anh. Từ đó, 
chúng ta tránh được những trường hợp mắc lỗi khi 
sử dụng từ, phát âm từ, phục vụ cho công việc dịch 
thuật hay cơ bản nhất chính là phục vụ cho mục đích 
giao tiếp của con người.
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Hiệu quả của sử dụng hình thức kể chuyện... (tiếp theo trang 47)

▪ The repetition drill: hình luyện nghe lặp lại từ và 
cụm từ giúp người học ghi nhớ từ mới và làm quen 
với dạng từ mới.

▪ Spelling: chính tả giúp người học có thể ghi nhớ 
cáh viết từ mới.

Ngoài việc giáo viên giảng dạy ngôn ngữ chọn 
lọc, sáng tạo các cậu chuyện, giáo viên có thể tạo 
cơ hội cho người học tự chuẩn bị những câu chuyện 
mang tính tự sự, kể lại kỷ niệm của bản thân hoặc về 
một trải nghiệm nào đó có ý nghĩa lớn lao trong giờ 
hoạt động khởi động trên lớp. Điều này giúp thay đổi 
cách thức và không khí lớp học ngôn ngữ cũng như sự 
tiếp thu từ vựng của ngôn ngữ càng thêm hiệu quả và 
mang tính mới hơn. Khi người cùng lớp học trình bày, 
kể câu chuyện sẽ tạo cảm giác mới và thu hút lớp học 
hơn. Ngoài ra khi người học tự chuẩn bị câu chuyện 
họ có rất nhiều cơ hội để học từ mới và ôn kiến thức 
vựng đã học. Và giai đoạn tiến hành kể chuyện sẽ 
mang tính sôi nổi hơn khi câu chuyên được thảo luận 
nhanh thông qua người học. Theo một số liệu thống 
kê của trường đại học Stanford, cùng một bài thuyết 
trình nhưng khi được trình bày dưới dạng sự kiện và 
số liệu thì chỉ có 5% số người lắng nghe nhớ về nó. 
Trong khi đó, có tới 63% nhớ đến nó khi được tiếp 

cận bằng hình thức kể chuyện. (https://www.gosell.
vn/blog/storytelling-la-gi/). Tất cả những điều trên 
cho thấy rằng hình thức kể chuyện sẽ mang đến tính 
mới, thú vị, hiệu quả khi học từ vựng trong giờ hoạt 
đông khởi động giảng dạy tiếng Anh. 
3. Kết luận

Hình thức kể chuyện đã được minh chứng rất hữu 
ích và hiệu quả để truyền tải thông điệp trong quá trình 
học tiếng Anh nói chung, và có thể giúp người học ghi 
nhớ và nâng cao kiến thức từ vựng nói riêng vì tính 
đặc trưng của những câu chuyện là giải trí, vui nhôn, 
cảm xúc. Kiến thức từ vựng luôn là phần trọng tâm 
trong quá trình giảng dạy ngôn ngữ, vì vậy giáo viên 
cần được khuyến khích sử dụng kỹ thuật kể chuyện 
thường xuyên hơn trong giờ hoạt động khởi động tại 
lớp học để giúp người học ngôn ngữ dễ dàng tiếp thu 
và làm giàu vốn từ vựng của họ.
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